THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện: từ 09/03/2026 đến 10/04/2026
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	Chơi tập có chủ định
	Nhánh 1
	( 09/03/2026)
PT thể chất
VĐCB: Đi bước vào các ô
	( 10/03/2026)
PTTCXH-TM
Tô màu ô tô

	( 11/03/2026)
PT nhận thức
Nhận biết xe máy, xe đạp

	( 12/03/2026)
PT ngôn ngữ
Thơ “ Xe đạp”
	( 13/03/2026)
PTTCXH – TM
CH “ Em tập lái ô tô”
	

	
	
	( 16/03/2026)
PT ngôn ngữ
Truyện “ Xe lu và xe ca”
	( 17/03/2026)
PTTCXH – TM
VĐ “ Em tập lái ô tô”
	( 18/03/2026)
PT thể chất
VĐCB : Bật qua các vòng
	( 19/03/2026)
PT nhận thức
Nhận biết ô tô con - ô tô tải

	( 20/03/2026)
PTTCXH – TM
[bookmark: _GoBack]Dán đèn giao thông từ các nguyên học liệu
	

	
	Nhánh 2
	( 23/03/2026)
PT thể chất
Ném xa bằng một tay

	( 24/03/2026)
PTTCXH – TM
Dán trang trí thuyền hoa

	( 25/03/2026)
PT nhận thức
Nhận biết tàu thủy

	( 26/03/2026)
PT ngôn ngữ
Truyện “ Chuyến du lịch của gà trống choai”
	( 27/03/2026)
PTTCXH – TM
Dạy trẻ cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định 
	

	
	
	( 30/03/2026)
PT thể chất
VĐCB : Bò qua vật cản
	( 31/03/2026)
PT nhận thức
Nhận biết một và nhiều
	( 01/04/2026)
PT ngôn ngữ
Thơ “ Con tàu”
	( 02/04/2026)
PT nhận thức
HĐVĐV “ Xếp tàu hỏa”
	( 03/04/2026)
PTTCXH – TM
VĐ “ Em đi chơi thuyền”
	

	
	Nhánh 3
	( 06/04/2026)
PTTCXH – TM
Dạy trẻ xếp hàng chờ đến lượt
	( 07/04/2026)
PT nhận thức
Nhận biết máy bay
	( 08/04/2026)
PT ngôn ngữ
Truyện “ Vì sao thỏ cụt đuôi”
	( 09/04/2026)
PT nhận thức
Nhận biết hình vuông, hình tròn
	( 10/04/2026)
PT thể chất
VĐCB : Chạy đổi hướng
	

	Chơi tập ngoài chời
	Nhánh 1
	(09/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Xe đạp
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đập chim
	(10/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Xe máy
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do: Nhảy bao bố
	(11/03/2026)
-Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Đi bước vào các ô gạch

	(12/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: cây rau diếp
-TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Bước lên xuống bậc có tay vịn
	(13/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây rau húng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	

	
	
	(16/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Ô tô
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	(17/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	(18/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Cây rau cải
- TCVĐ: kéo cưa lửa sẻ
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	(19/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Khu nhà xe
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Bật qua các ô gạch
	(20/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : cầu trượt
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Nhảy xa, đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
	

	
	Nhánh 2
	(23/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây xanh
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do: Chơi với bóng
	    (24/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Thời tiết mùa Xuân hè
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	(25/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Chiếc xe máy
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Chơi xe đun, xe đấy, kéo xe

	(26/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : cây cúc vàng
- TCVĐ: kéo cưa lửa sẻ
- Chơi tự do: Đi theo tín hiệu đèn
	(27/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: cây đào tiên
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	

	
	
	(30/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết xuân hè.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Bật qua các ô gạch
	(31/03/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Cây hạnh phúc
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi bolling
	(01/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Cây bồng
- TCVĐ: Kéo cưa lửa sẻ
- Chơi tự do: Đi cà kheo

	(02/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: vườn hoa trong trường
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Bước lên xuống bậc có tay vịn
	(03/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Cây su hào
- TCVĐ:  Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Đi theo tín hiệu đèn

	

	
	Nhánh 3
	( 06/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Chiếc xe máy
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Chơi xe đun, xe đấy, kéo xe

	(07/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Vườn rau su hào
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do: Làm tiếng kêu của PTGT
	(08/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Cây xoài
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	(09/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Máy bay 
- TCVĐ: kéo cưa lửa sẻ
- Chơi tự do: Đi bước vào các ô gạch trên sân.
	(10/04/2026)
- Dạo chơi, quan  sát : Cây bưởi
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	

	Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Nhánh 1
	( 09/03/2026)
- Làm album về nhánh PTGT đường bộ
- Hát nghe “ Đi xe đạp”
	( 10/03/2026)
Làm quen video clip tập 1 Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" về các PTGT
- TC: Nghe âm thanh đoán tên PTGT
	( 11/03/2026)
- Bé nói về tên gọi, đặc điểm, công dụng của  PTGT bé yêu thích.
- TC : Đố bé âm thanh gì?

	( 12/03/2026)
- Xem vedeo và nghe tiếng kêu của một số PTGT gần gũi
-TC:  Bắc chước tiếng kêu các PTGT

	( 13/03/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	
	( 16/03/2026)
- Ôn thơ “ Xe đạp”
- Hát nghe “ Em đi qua ngã tư đường phố”
	( 17/03/2026)
- Ôn truyện “ Xe lu và xe ca”
- TC : Sờ đồ chơi đoán tên PTGT
	( 18/03/2026)
- Xem vedeo và nghe tiếng kêu của một số PTGT gần gũi
-TC:  Bắt chước tiếng kêu các PTGT

	( 19/03/2026)
- Dạy trẻ không đi theo người lạ không ra khỏi trường, lớp khi chưa có bố mẹ, người thân đến đón.
- TC: lái ô tô

	( 20/03/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	Nhánh 2
	( 23/03/2026
- Bé nói về tên gọi, đặc điểm, công dụng của  PTGT bé yêu thích.
- TC : Gọi tên màu sắc PTGT
	( 24/03/2026)
- Làm album về PTGT tàu hỏa, tàu thủy.
- TC “ Nghe tiếng kêu đoán tên PTGT”
	( 25/03/2026)
-  Trò chuyện cùng trẻ về tín hiệu đèn giao thông: Xanh, đỏ, vàng
-TC:  Làm tiếng kêu các PTGT
	( 26/03/2026)
Nghe hát “ Tàu hỏa”
- TC “ Đạp xe”
	( 27/03/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	
	( 30/03/2026)
- Rèn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi theo đúng mục đích
- Nghe hát ‘lá thuyền ước mơ”
	( 31/03/2026)
- Xem vedeo và nghe tiếng kêu của một số PTGT gần gũi
-TC:  Làm tiếng kêu các PTGT
	( 01/04/2026)
- Xem băng đĩa, hình ảnh, video về những nơi không an toàn: bến xe, công trình xây dựng,…
- TC : Sờ đồ chơi đoán tên PTGT
	( 02/04/2026)
Làm quen video clip tập 1 Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" về các PTGT
- TC: Lái Ô tô
	( 03/04/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 3
	( 06/04/2026)
Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, nhập dữ liệu cân đo trên CSDL
	( 07/04/2026)
Làm quen video clip tập 1 Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" về các PTGT
- TC: Lái Ô tô
	( 08/04/2026)
- Chơi góc xây dựng .
Nghe hát “ Bạn ơi có biết”
	( 09/04/2026)
- Xem vedeo và nghe tiếng kêu của một số PTGT gần gũi
-TC:  Làm tiếng kêu các PTGT

	( 10/04/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	







